DANH SÁCH TRỌNG TÀI VIÊN CỦA
TRUNG TÂM TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI TOÀN CẦU (GCAC)

(Danh sách cập nhật đến tháng 02/2016)
	Stt
	Trọng tài viên
	Năm sinh
	Giới tính
	Quốc tịch
	Hộ khẩu thường trú
	Nghề nghiệp, trình độ chyên môn
	Ghi chú

	1 
	Đặng Xuân Minh
	1970
	Nam
	Việt Nam
	Số 14 Nguyễn Văn Vĩnh, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
	Kinh doanh
	

	2 
	Nguyễn Huy Phong
	1964
	Nam
	Việt Nam
	Số 19, ngách 74/20, ngõ 155, đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.
	Luật sư
	

	3 
	Nguyễn Đức Nam
	1973
	Nam
	Việt Nam
	97/8 trệt Phù Đổng Thiên Vương, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
	Luật sư
	

	4 
	Nguyễn Xuân Huấn
	1976
	Nam
	Việt Nam
	Số 35, tổ 4, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
	Luật sư
	

	5 
	Nguyễn Văn Khải 
	1974
	Nam
	Việt Nam
	Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Việt; 163/14/24 Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, Tp.HCM
	Cử nhân Kinh tế
	

	6 
	Nguyễn Đình Viến
	1954
	Nam
	Việt Nam
	Nguyên Phó viện trưởng Viện công tố Viện kiểm sát nhân dân Tối cao tại Tp.Hồ Chí Minh.
	Cử nhân Luật
	

	7 
	Trần Văn Phát
	1973
	Nam
	Việt Nam
	CEO Công ty cổ phần đầu tư Robot; 

307/21 Bàu Cát, phường 12, quận Tân Bình, Tp.HCM
	Thạc sĩ 
	

	8 
	Nguyễn Trí Thức
	1973
	Nam
	Việt Nam
	50/24 Trần Hoàng Na, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
	Cử nhân Kinh tế
	

	9 
	Trần Quốc Khánh
	1966
	Nam
	Việt Nam
	66 CT Tam Đảo, phường 15, quận 10, tp.HCM
	Luật sư
	

	10 
	Nguyễn Thị Mai Hồng
	1971
	Nữ
	Việt Nam
	134 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
	Luật Sư
	

	11 
	Nguyễn Văn Hảo
	1955
	Nam
	Việt Nam
	Trưởng khoa tiếng Nhật - Đại học Ngoại thương Hà Nội, 91 Chùa láng, Đống đa, Hà Nội
	Thạc sĩ
	

	12 
	Phạm Gia Trí
	1975
	Nam
	Việt Nam
	Trưởng khoa tiếng Anh - Đại học Ngoại thương Hà Nội, 91 Chùa láng, Đống đa, Hà Nội
	Thạc sĩ
	

	13 
	Đặng Việt Chính
	1962
	Nam
	Việt Nam
	Viện thiết kế công nghiệp thực phẩm; Phố Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
	

	14 
	Lưu Anh Tú
	1976
	Nam
	Việt Nam
	Giảng viên Trường Đại học Thủ dầu một, Bình Dương; KDC Hiệp thành 2, thành phố Thủ dầu một, tỉnh Bình Dương
	Thạc sĩ
	

	15 
	Võ Văn Tài
	1958
	Nam
	Việt Nam
	B18, khu phố H, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
	Cử nhân
	

	16 
	Bùi Ngọc Tân
	1972
	Nam
	Việt Nam
	125 Ngô Kim Tài, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng
	Cử nhân

 kinh tế
	

	17
	Đào Xuân Thành
	1976
	Nam
	Việt Nam
	Khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
	Thạc sĩ Luật học
	

	18
	Nguyễn Bảo Sơn
	1966
	Nam
	Việt Nam
	987 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh
	Luật sư
	

	19
	Vũ Ngọc Đẩu
	1956
	Nam
	Việt Nam
	J111 Chung cư Sinh Lợi, Đường số 9A, xã Bình Hưng, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
	Cử nhân Luật
	


